
Phòng GV
Thứ 2 

(16/9)

Thứ 3 

(17/9)

Thứ 4 

(18/9)

Thứ 5 

(19/9)

Thứ 6 

(20/9)
Phòng GV

Thứ 7

(21/9)

Chủ nhật

(22/9)

Sáng Hóa dược Bào chế

Chiều Hóa dược Bào chế

Sáng Bệnh học Bệnh học

Chiều Bệnh học Bệnh học

Sáng 

Chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi 2 (Online)

Chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi 2 (Online)

Chiều

Chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi 2 (Online)

Chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi 2 (Online)

Cử nhân điều 

dƣỡng 9G
65

Thầy Dũng 

0392446444

TRƢỜNG

LIÊN KẾT

ĐẠI HỌC 

CỬU 

LONG

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP LIÊN KẾT

Từ ngày 16/9/2024 đến 22/9/2024

LỚP SS BUỔI

Đầu Tuấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cuối Tuần

19

Cô Hồng 

0914454570
B.10130

Cao Đẳng 

Y Dƣợc 

Hà Nội

Dƣợc 

K24DV2

Dƣợc LT K24DT1
B.001

Cô Trâm 

0913179639

 Cô Thúy 

0903679558



Sáng 

Thực tập cộng 

đồng 3

 (Tuần 01)

Thực tập cộng 

đồng 3

 (Tuần 01)

Chiều

Thực tập cộng 

đồng 3

 (Tuần 01)

Thực tập cộng 

đồng 3

 (Tuần 01)

Sáng 

Dịch tể học 

bệnh truyền 

nhiễm

Dịch tể học 

bệnh truyền 

nhiễm

Chiều

Dịch tể học 

bệnh truyền 

nhiễm

Dịch tể học 

bệnh truyền 

nhiễm

Sáng 

Tin học ứng 

dụng trong y 

học

Tin học ứng 

dụng trong y 

học

Chiều

Tin học ứng 

dụng trong y 

học

Tin học ứng 

dụng trong y 

học

Sáng 
Nghiên cứu 

định tính

Nghiên cứu 

định tính

Chiều
Nghiên cứu 

định tính

Nghiên cứu 

định tính

16

DB23YTC886E 37

DE21YTC8861

(2022-2024)

Cô Phƣơng

0907677702

DE22YTC8861 

(2022-2025)

Thầy Khiêm 

0779855885 

Phòng 

máy 

'CB -

L208

DE22YTC886 

(2022-2025)
44 D.001

Thầy Hạnh 

0909395797
C.101

54

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH



Sáng 
Nghiên cứu 

định tính

Nghiên cứu 

định tính

Chiều
Nghiên cứu 

định tính

Nghiên cứu 

định tính

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng 

Quản lý 

bệnh viện 

(online)

Quản lý 

bệnh viện 

(online)

Chiều

Quản lý 

bệnh viện 

(online)

Quản lý 

bệnh viện 

(online)

5

06

21

TS.BS Lê Thị 

Thu Thảo 

0901557336

CH.Luật kinh tế 

2024 

CHLKT.ST2404

CH.Y tế CC 2024 

CHYTC.ST2404 

Thầy Hạnh 

0909395797
C.10102

CH.Luật HP & 

Luật HC 

2022&2023 

CHLHP.ST2304 

DB23YTC886F

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH



Sáng 

Quản lý 

bệnh viện 

(online)

Quản lý 

bệnh viện 

(online)

Chiều

Quản lý 

bệnh viện 

(online)

Quản lý 

bệnh viện 

(online)

Sáng 
PPNC khoa học 

pháp lý

PPNC khoa học 

pháp lý

Chiều
PPNC khoa học 

pháp lý

PPNC khoa học 

pháp lý

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng 
Thi kết thúc học 

phần
nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

44

Luật 2021 

DE21L886

VB21L886 

DE21L8861 

VB21L8861

TS. Trần Thị 

Ngọc Hiếu 

0974300071

CHLKT1.ST2404 

CHLHP.ST2404 34

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

02

CH.Y tế CC 2024 

CHYTC1.ST2404 

TS.BS Lê Thị 

Thu Thảo 

0901557336

5

CB-

L101



Sáng 
Cơ sở trí tuệ 

nhân tạo

Cơ sở trí tuệ 

nhân tạo

Chiều  
Cơ sở trí tuệ 

nhân tạo

Cơ sở trí tuệ 

nhân tạo

Sáng 
Kế toán nhà 

nƣớc

Kế toán nhà 

nƣớc

Chiều
Kế toán nhà 

nƣớc

Kế toán nhà 

nƣớc

Sáng 
Luật Thương 

mại điện tử

Luật Thương 

mại điện tử

Chiều
Luật Thương 

mại điện tử

Luật Thương 

mại điện tử

Sáng 
Pháp luật về 

CCCT

Pháp luật về 

CCCT

Chiều
Pháp luật về 

CCCT

Pháp luật về 

CCCT

30

CNTT 2021 

DE21TT886 

DF21TT886

12

Phòng 

máy 

CB-

L106

Cô Lan 

0919083879

CB-

L202

Cô Mai Trinh 

0939057369

Cô Phƣơng 

Thảo

 0938124356

CB-

L104

CB-

T02

Kế toán 2022 

DE22KT886 

DF22KT886 

VB22KT886

22

55

Luật 2022 

DE22L886

VB22L886

Luật 2022 

DB22L886

(04 năm)

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

Thầy Lam 

0919556441



Sáng 
Cơ sở trí tuệ 

nhân tạo

Cơ sở trí tuệ 

nhân tạo

Chiều
Cơ sở trí tuệ 

nhân tạo

Cơ sở trí tuệ 

nhân tạo

Sáng Thuế Thuế

Chiều Thuế Thuế

Sáng nghỉ

PL về Phòng 

chống tham 

nhũng

Chiều

PL về Phòng 

chống tham 

nhũng

PL về Phòng 

chống tham 

nhũng

Sáng 
Luật Hôn nhân 

và Gia đình 

Luật Hôn nhân 

và Gia đình 

Chiều
Luật Hôn nhân 

và Gia đình 

Luật Hôn nhân 

và Gia đình 

10

32

36

42
CB-

T01

Thầy Nguyên 

0939239298

Thầy Lam 

0919556441

Phòng 

máy 

CB-

L106

Thầy Thi 

0983744472

CB-

L102

Cô Trinh 

0939069319

CB-

T03

CNTT 2023 

DB23TT886  

DB23TT886F

Luật 2023 hệ 

VLVH-4năm 

DB23L886

Luật 2023 (LT) 

DE23L886 

VB23L886 

DB23L886E 

DB23L886F

Kế toán 2023 

DB23KT886 

DB23KT886E 

DF23KT886

VB22KT886

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH



Sáng 

Ứng dụng 

CNTT và TT 

trong dạy học 

tiếng Khmer

Ứng dụng 

CNTT và TT 

trong dạy học 

tiếng Khmer

Chiều

Ứng dụng 

CNTT và TT 

trong dạy học 

tiếng Khmer

Ứng dụng 

CNTT và TT 

trong dạy học 

tiếng Khmer

Sáng Luật Hiến pháp Luật Hiến pháp

Chiều Luật Hiến pháp Luật Hiến pháp

Sáng Nghỉ Nghỉ

Chiều Nghỉ Nghỉ

Sáng 
Kế toán quản trị 

2

Kế toán quản 

trị 2

Chiều
Kế toán quản trị 

2

Kế toán quản 

trị 2

ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ

25

Kế toán 2021 

(ST2120N1)
11

CB-

L103

Cô Chi 

0932121289

Luật 2020 

(ST2032N1)
32

TS. Huỳnh 

Sang 

0974411432 

Phòng 

máy 

'CB -

L209

Sƣ phạm tiếng 

Khmer 2024 

DF23SPTK886

ĐẠI HỌC 

TRÀ 

VINH

Luật 2024 hệ 

VLVH-4năm 

DB24L886 

DB24L886F 

DE24L886 

VB24L886

TH-

T03

Cô Uyên 

0982852445



Sáng 
Kế toán quản trị 

2

Kế toán quản 

trị 2

Chiều
Kế toán quản trị 

2

Kế toán quản 

trị 2

Sáng Xét TN Xét TN

Chiều Xét TN Xét TN

Sáng Xét TN Xét TN

Chiều Xét TN Xét TN

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ

40

16

Kế toán 2021 

BS - đợt 2 

(ST2120N1)

18

Cô Chi 

0932121289

Luật 2021 VB2 

(ST2132Q1)

Ngôn ngữ Anh 

2024 - VB2 

TX (ST24V1X1)

Ngôn ngữ Anh 

2021 - VB2 

(ST21V1Q1)

22

CB-

L103



Sáng Nghỉ Nghỉ 

Chiều Nghỉ Nghỉ 

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng nghỉ nghỉ

Chiều nghỉ nghỉ

Sáng 
Thiết kế nền và 

mặt đường ô tô

Thiết kế nền và 

mặt đường ô tô

Chiều
Thiết kế nền và 

mặt đường ô tô

Thiết kế nền và 

mặt đường ô tô

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

Tp.HCM

XD Cầu đƣờng 

2020-VB2 

(CD20ST2)

14

20

ĐH Thể 

dục thể 

thao 

Tp.HCM

ĐH TDTT

 khóa 79 

(VLVH)

40

XD Cầu đƣờng 

2018- VLVH 

(CD19ST)

20

XD Cầu đƣờng 

2022 

CD22ST-ST1 

CD23ST

Cô Vân 

0989117664

TH-

T02



Nguyễn Hoàng Sơn

  - Đề nghị giáo viên và học viên thực hiện đúng theo Thời khóa biểu; nếu có thay đổi vui lòng báo về Phòng Đào tạo (gặp thầy Sơn, Số ĐT: 0983.27.29.29)

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 9 năm 2024

  - SV khi đi học phải trang phục chỉnh tề, lịch sự  và mang theo Thẻ SV; Phải theo dõi Lịch học cụ thể vào thứ 2 hàng tuần tại Website: www.stcc.edu.vn - vào TKB các 

lớp Liên kết từ ngày…đến….


